
THỨ BUỔI TIẾT 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E

ANH TIN ANH TOÁN LÝ ANH TOÁN TOÁN ANH CN

Hiền A.Tuyết Giang Mỹ Chiểu Thơ Tuyền Phúc Minh Bích

TIN ANH TIN TOÁN HÓA CN TOÁN TOÁN LÝ ANH

A.Tuyết Hiền Thống Mỹ Thông Bích Tuyền Phúc Chiểu Giang

HÓA TOÁN TOÁN TIN SỬ TOÁN ANH CN TOÁN LÝ

Thông Phúc Mỹ Thống Tuyết Tuyền Minh Bích Quang Chiểu

SỬ TOÁN TOÁN HÓA TIN TOÁN LÝ ANH CN TOÁN

Tuyết Phúc Mỹ Thông A.Tuyết Tuyền Chiểu Minh Bích Quang

TD Tin TD

CUNG THỐNG PHÁT

TD Nhạc TD Tin

CUNG P. ANH PHÁT THỐNG

Nhạc TD Tin TD

P. Anh CUNG THỐNG PHÁT

Nhạc TD Tin

P. Anh PHÁT THỐNG

TIN CN SINH VĂN ANH ĐỊA VĂN SINH TOÁN HÓA

A.Tuyết Bích Thùy Tho Lan Công Thủy Văn Quang Thông

CN VĂN VĂN SINH TIN SINH VĂN HÓA TOÁN SỬ

Bích Lộc Thu Thùy A.Tuyết Văn Thủy Thông Quang X.Anh

SINH VĂN VĂN TOÁN VĂN VĂN SỬ ĐỊA HÓA TOÁN

Thùy Lộc Thu Mỹ Tho Thủy X.Anh Công Thông Quang

VĂN TIN TOÁN CN VĂN VĂN HÓA SỬ ĐỊA TOÁN

Lộc A.Tuyết Mỹ Bích Tho Thủy Thông X.Anh Công Quang

TD GDCD

CUNG TRẦM

M. Thuật GDCD TD Tin

P. ANH TRẦM CUNG THỐNG

TD M. Thuật GDCD Tin

CUNG P. ANH TRẦM THỐNG

GDCD TD

TRẦM CUNG

ANH TOÁN HÓA SINH TOÁN SỬ ANH SINH VĂN VĂN

Hiền Phúc Thông Thùy Kiều X.Anh Minh Văn Hoa Thủy

TOÁN HÓA VĂN TIN TOÁN TOÁN SINH ANH SỬ VĂN

Phúc Thông Thu Thống Kiều Tuyền Văn Minh X.Anh Thủy

TOÁN ANH TIN ANH HÓA ANH TOÁN VĂN ANH SINH

Phúc Hiền Thống Giang Thông Thơ Tuyền Hoa Minh Dao

SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ SHĐ

Phúc P.Anh Thu Giang Kiều Thơ Tuyền Minh Dao Thủy

Nhạc M. Thuật Tin TD

P. ANH T. ANH THỐNG PHÁT

M. Thuật M. Thuật TD TD Tin GDCD

P. Anh T. ANH CUNG PHÁT THỐNG TUYẾT

GDCD TD Nhạc Tin GDCD M.Thuật

TRẦM CUNG P. ANH THỐNG TUYẾT T. ANH

TD GDCD Tin

CUNG TUYẾT THỐNG
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THỨ BUỔI TIẾT 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D 9E

T1

SÁNG

T2

VĂN SINH CN SỬ ANH VĂN LÝ VĂN HÓA ĐỊA

Lộc Thùy Bích Tuyết Lan Thủy Chiểu Hoa Thông Công

VĂN SỬ LÝ HÓA SINH VĂN CN VĂN ĐỊA LÝ

Lộc Tuyết Hà Thông Thùy Thủy Bích Hoa Công Chiểu

SINH ĐỊA SỬ VĂN CN LÝ HÓA ĐỊA VĂN VĂN

Thùy Trinh Tuyết Tho Bích Chiểu Thông Công Hoa Thủy

SỬ VĂN ĐỊA LÝ VĂN HÓA ĐỊA LÝ VĂN VĂN

Tuyết Lộc Trinh Hà Tho Thông Công Chiểu Hoa Thủy

VĂN SINH TOÁN VĂN ANH SINH ĐỊA VĂN LÝ SINH

Lộc Thùy Mỹ Tho Lan Văn Công Hoa Chiểu Dao

LÝ VĂN ANH VĂN SINH VĂN SINH VĂN SINH HÓA

Hà Lộc Giang Tho Thùy Thủy Văn Hoa Dao Thông

HÓA LÝ SINH ANH TOÁN LÝ VĂN TOÁN VĂN ĐỊA

Thông Hà Thùy Giang Kiều Chiểu Thủy Phúc Hoa Công

TOÁN Sử HÓA TOÁN VĂN ĐỊA VĂN LÝ VĂN ANH

Phúc Tuyết Thông Mỹ Tho Công Thủy Chiểu Hoa Giang

M. Thuật GDCD TD

T. ANH TUYẾT PHÁT

GDCD M. Thuật TD

TUYẾT T. ANH PHÁT

M. Thuật TD

T. ANH PHÁT

TD M. Thuật

PHÁT T. ANH

ĐỊA ANH SỬ ANH TOÁN HÓA ANH TOÁN TOÁN VĂN

Trinh Hiền Tuyết Giang Kiều Thông Minh Phúc Quang Thủy

ANH TOÁN ANH SỬ ĐỊA TOÁN VĂN HÓA ANH TOÁN

Hiền Phúc Giang Tuyết Trinh Tuyền Thủy Thông Minh Quang

TOÁN HÓA VĂN ĐỊA SỬ ANH TOÁN ANH SINH ANH

Phúc Thông Thu Trinh Tuyết Thơ Tuyền Minh Dao Giang

SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

Phúc P.Anh Thu Giang Kiều Thơ Tuyền Minh Dao Thủy

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Đức Hoanh
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